






Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU 

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /       /2023  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực hiện 

TTHC 

Phí, lệ 

phí  

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực: Giám định tư pháp 

1 

Bổ nhiệm và cấp thẻ 

giám định viên tư 

pháp xây dựng ở địa 

phương 

30 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

 

Không 

1. Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13; Luật số 56/2020/QH14 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp. 

2. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

3. Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 

22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định 

một số nội dung về hoạt động giám 

định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. 

4. Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 

31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định 

về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, 

cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. 
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2 

Miễn nhiệm và thu 

hồi thẻ giám định 

viên tư pháp xây 

dựng ở địa phương 

10 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

1. Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13; Luật số 56/2020/QH14 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp. 

2. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 

3. Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 

22/12/2021 của Bộ Xây dựng quy định 

một số nội dung về hoạt động giám 

định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Lĩnh vực: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

3 

Cấp mới Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng (trong trường 

hợp: Cấp lần đầu hoặc 

Giấy chứng nhận hết 

hạn mà tổ chức hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng có nhu cầu tiếp 

20 ngày kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

(không kể 

thời gian 

khắc phục 

các nội 

dung trong 

biên bản 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

Không 

1. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định về 

điều kiện hoạt động giám định tư pháp 

xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng. 

2. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
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tục hoạt động). đánh giá 

thực tế của 

Tổ chức 

hoạt động 

thí nghiệm 

chuyên 

ngành xây 

dựng) 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

Xây dựng. 

 

4 

Bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành 

xây dựng (trong trường 

hợp tổ chức hoạt động 

thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng thay 

đổi địa điểm đặt phòng 

thí nghiệm hoặc thay 

đổi, bổ sung, sửa đổi 

chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu 

chuẩn thí nghiệm trong 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành 

xây dựng) 

20 ngày kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

không kể 

thời gian 

khắc phục 

của tổ 

chức hoạt 

động thí 

nghiệm 

chuyên 

ngành xây 

dựng. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

Không  

1. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định về 

điều kiện hoạt động giám định tư pháp 

xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng. 

2. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 
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Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng (còn thời hạn 

nhưng bị mất hoặc hư 

hỏng hoặc bị ghi sai 

thông tin hoặc tổ chức 

hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng xin dừng thực 

hiện một số chỉ tiêu 

trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây 

dựng). 

05 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

Không 

 

1. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định về 

điều kiện hoạt động giám định tư pháp 

xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng. 

2. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng. 
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Cấp bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành 

xây dựng (trong trường 

hợp tổ chức hoạt động 

thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng thay 

đổi địa chỉ, tên của tổ 

05 ngày 

làm việc 

kể từ khi 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

Không 

 

1. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định về 

điều kiện hoạt động giám định tư pháp 

xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng. 

2. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 

20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
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chức trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt 

động thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng 

đã được cấp) 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

Xây dựng. 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 
Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực 

hiện TTHC 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

1 

1.009794.

000.00.00

.H35 

 

Kiểm tra công tác 

nghiệm thu hoàn 

thành công trình 

của cơ quan 

chuyên môn về xây 

dựng tại địa 

phương 

20 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

Không 

 

1. Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/06/2020. 

3. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 
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ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 
quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 
http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

 

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng 

2 

1.009972.

000.00.00

.H35 

Thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây 

dựng/ điều chỉnh 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư 

xây dựng 

Dự án 

nhóm B 

không quá 

25 ngày; 

dự án 

nhóm C 

không quá 

15 ngày  

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

Theo quy 

định Thông 

tư số 

28/2023/TT

-BTC ngày 

12/05/2023 

và Thông tư 

44/2023/TT

-BTC ngày 

29/6/2023. 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
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- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 
quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 
http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

dựng. 

5. Thông tư số 28/2023/TT-BTC 

ngày 12/05/2023 của Bộ Tài 

Chính về quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

3 

1.009973.

000.00.00

.H35 

Thẩm định thiết kế 

xây dựng triển 

khai sau thiết kế 

cơ sở/ điều chỉnh 

thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết 

kế cơ sở 

Công trình 

cấp I, cấp 

đặc biệt 

không quá 

35 ngày; 

công trình 

cấp II, cấp 

III không 

quá 25 

ngày; các 

công trình 

còn lại 

không quá 

15 ngày 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

Theo quy 

định Thông 

tư số 

27/2023/TT

-BTC ngày 

12/05/2023 

và Thông tư 

44/2023/TT

-BTC ngày 

29/6/2023. 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư 27/2023/TT-BTC 
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- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 
quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 
http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự 

toán xây dựng. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

4 

1.009980.

000.00.00

.H35 

 

Cấp giấy phép 

hoạt động xây 

dựng cho nhà thầu 

nước ngoài thuộc 

dự án nhóm B, C 

 

20 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

2.000.000 

đồng/giấy 

phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 
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giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

5 

1.009981.

000.00.00

.H35 

 

Cấp giấy phép 

hoạt động xây 

dựng điều chỉnh 

cho nhà thầu 

nước ngoài 

thuộc dự án 

nhóm B, C 

20 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

 

6 

1.009982.

000.00.00

.H35 

 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng 

lần đầu hạng II, 

hạng III 

 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

150.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 
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2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

7 

1.009983.

000.00.00

.H35 

Cấp điều chỉnh 

hạng chứng chỉ 

hành nghề hoạt 

động xây dựng  

hạng II, hạng III 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

75.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 
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ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

8 

1.009928.

000.00.00

.H35 

Cấp gia hạn chứng 

chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng 

chứng chỉ hạng II, 

hạng III 

12 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

75.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 
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định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

9 

1.009986.

000.00.00

.H35 

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung nội dung 

chứng chỉ hành 

nghề hoạt động 

xây dựng hạng II, 

hạng III 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

75.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 
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- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

10 

1.009984.

000.00.00

.H35 

 

Cấp lại chứng 

chỉ hành nghề 

hoạt động xây 

dựng hạng II, 

hạng III (trường 

hợp chứng chỉ 

mất, hư hỏng) 

10 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

75.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 
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3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp 

11 

1.009987.

000.00.00

.H35 

 

Cấp chuyển đổi 

chứng chỉ hành 

nghề hạng II, 

hạng III của cá 

nhân người nước 

ngoài 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

75.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
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- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

12 

1.009988.

000.00.00

.H35 

Cấp chứng chỉ 

năng lực lần đầu 

hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng 

III 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

500.000 

đổng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 
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chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

13 

1.009991.

000.00.00

.H35 

Cấp điều chỉnh, bổ 

sung nội dung 

chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây 

dựng hạng II, hạng 

III 

12 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

250.000 

đổng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 
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- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

14 

1.009989.

000.00.00

.H35 

Cấp cấp lại chứng 

chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng 

hạng II, hạng III 

(do mất, hư hỏng) 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

250.000 

đổng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 
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chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

15 

 

1.009936.

000.00.00

.H35 

Cấp gia hạn 

chứng chỉ năng 

lực hoạt động 

xây dựng chứng 

chỉ hạng II, hạng 

III 

07 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin giải 

quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa chỉ : 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

250.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 
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6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

16 

 

1.00997

4.000.00

.00.H35 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 

đối với công 

trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo /Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

08 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

75.000 

đồng/giấy 

phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 
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đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

17 

 

1.00997

5.000.00

.00.H35 

Cấp giấy phép 

xây dựng sửa 

chữa, cải tạo đối 

với công trình 

cấp đặc biệt, cấp 

I, cấp II (công 

trình không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

08 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

75.000 

đồng/giấy 

phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 
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thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

18 

 

1.00997

6.000.0

0.00.H3

5 

Cấp giấy phép di 

dời đối với công 

trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

08 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

75.000 

đồng/ 

giấy phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 
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hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

19 

1.00997

7.000.00

.00.H35 

Cấp điều chỉnh 

giấy phép xây 

dựng đối với 

công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công 

trình không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) 

08 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

7.500 

đồng/ 

giấy phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 
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công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

20 

1.009978.

000.00.00

.H35 

Gia hạn giấy phép 

xây dựng đối với 

công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II 

(công trình Không 

theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án). 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

7.500 

đồng/ 

giấy phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 
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21 

1.009979.

000.00.00

.H35 

Cấp lại giấy phép 

xây dựng đối với 

công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không 

theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/ Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án). 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

Không 

 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

 

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 

22 

1.008891.

000.00.00

.H35 

Cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc  

15 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

300.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

 

1. Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

2. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 
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- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

3. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

4. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 
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1.008989.

000.00.00

.H35 

Cấp lại chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc 

05 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

150.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

 

1. Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

2. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

3. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

4. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 
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3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 
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1.008991.

000.00.00

.H35 

Gia hạn chứng chỉ 

hành nghề kiến 

trúc 

10 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

150.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

 

1. Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

2. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

3. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

4. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 
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chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

25 

1.008992.

000.00.00

.H35 

Công nhận chứng 

chỉ hành nghề kiến 

trúc của người 

nước ngoài ở Việt 

Nam 

10 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

150.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

 

1. Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

2. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 

3. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

4. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 
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1.008993.

000.00.00

.H35 

Chuyển đổi chứng 

chỉ hành nghề kiến 

trúc của người 

nước ngoài ở Việt 

Nam 

10 ngày  

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

300.000 

đồng/ 

chứng chỉ 

 

1. Luật Kiến trúc số 

40/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

2. Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật Kiến trúc. 
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- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu  tại địa 

chỉ : http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

3. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

4. Thông tư số 38/2022/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng, lệ 

phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư. 
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1.008432.

000.00.00

.H35 

 

Cung cấp thông tin 

về quy hoạch xây 

dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND 

cấp tỉnh  

15 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ.  

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

 

 

Không quy 

định 

 

1. Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

của Quốc hội; 

2. Luật Quy hoạch đô thị số 

30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 

của Quốc hội;  

3. Luật số 35/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 của Quốc hội về sửa 

đổi một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch;  

4.   Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày ngày 06/5/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội 
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- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

dung về quy hoạch xây dựng; 

5. Thông tư 04/2022/TT-BXD 

ngày ngày 24/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về 

hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy 

hoạch vùng liên huyện, quy hoạch 

xây dựng vungd huyện, quy hoạch 

đô thị, quy hoạch xây dựng khu 

chức năng và quy hoạch nông 

thôn. 

6. Quyết định số 34/2022/QĐ-

UBND ngày ngày 8/9/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành 

quy định một số nội dung về quản 

lý quy hoạch xây dựng và kiến 

trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Lĩnh vực: nhà ở 

28 

1.007762.

000.00.00

H35 

Thẩm định giá bán, 

thuê mua, thuê nhà 

ở xã hội được đầu 

tư xây dựng theo 

dự án không sử 

dụng nguồn vốn 

hoặc hình thức quy 

định tại  khoản 1 

Điều 53 của Luật 

Nhà ở số 

65/2014/QH13 đã 

30 ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ hợp 

lệ. 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh Lai châu. 

- Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp 

khối đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu. 

- Điện thoại: 02133. 796.888 

2. Thời gian nhận kết quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy 

 

 

Không quy 

định 

 

1. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

về phát triển và quản lý nhà ở xã 

hội. 

2. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP 

ngày 01/4/20210 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 100/2015/NĐ-

CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ về phát triển và quản lý nhà ở 

xã hội; 
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được sửa đổi, bổ 

sung tại điểm b 

khoản 6 Điều 99 

của Luật PPP số 

64/2020/QH14 trên 

phạm vi địa bàn 

định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh Lai châu. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

3. Thông tư số 09/2021/TT-BXD 

hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội 

và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 4 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

14. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của 

các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

Lĩnh vực hoạt động xây dựng 

1 
1.009992.

000.00.00

Thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu 
Dự án 

nhóm B 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 
Theo quy 

định 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

                                           
1 Chú thích: Phần chữ “in nghiêng” là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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.H35 khả thi đầu tư 

xây dựng/ điều 

chỉnh Báo cáo 

nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây 

dựng 

không 

quá 25 

ngày; dự 

án nhóm 

C không 

quá 15 

ngày làm 

việc từ 

thời điểm 

nhận đầy 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Thông tư 

số 

28/2023/T

T-BTC 

ngày 

12/05/202

3 và 

Thông tư 

44/2023/T

T-BTC 

ngày 

29/6/2023. 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư 28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự 

toán xây dựng. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

2 

1.009993.

000.00.00

.H35 

Thẩm định thiết 

kế xây dựng 

triển khai sau 

thiết kế cơ sở/ 

điều chỉnh thiết 

Công 

trình cấp 

I, cấp đặc 

biệt 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

Theo quy 

định 

Thông tư 

số 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 
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kế xây dựng 

triển khai sau 

thiết kế cơ sở 

không 

quá 35 

ngày; 

công 

trình cấp 

II, cấp III 

không 

quá 25 

ngày; các 

công 

trình còn 

lại không 

quá 15 

ngày làm 

việc từ 

thời điểm 

nhận đầy 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định. 

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

27/2023/T

T-BTC 

ngày 

12/05/202

3 và 

Thông tư 

44/2023/T

T-BTC 

ngày 

29/6/2023. 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Thông tư 28/2023/TT-BTC 

ngày 12/5/2023 của Bộ Tài Chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định 

thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự 

toán xây dựng. 

6. Thông tư 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định mức thu một số khoản 

phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân 

va doanh nghiệp. 

3 

1.009994.

000.00.00

.H35 

Cấp giấy phép 

xây dựng mới 

đối với công 

trình cấp III, cấp 

IV (công trình 

không theo 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

1. Nhà ở 

riêng lẻ : 

37.500 

đồng/giấy 

phép; 

2. Công 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 
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tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo /Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

hợp lệ. ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn 

 

trình khác: 

75.000 

đồng/giấy 

phép. 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

4 

1.009995.

000.00.00

.H35 

Cấp giấy phép 

xây dựng sửa 

chữa, cải tạo đối 

với công trình 

cấp III, cấp IV 

(công trình 

không theo 

tuyến/Theo 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

1. Nhà ở 

riêng lẻ : 

37.500 

đồng/giấy 

phép; 

2. Công 

trình khác: 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn 

75.000 

đồng/giấy 

phép. 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

5 

1.009996.

000.00.00

.H35 

Cấp giấy phép di 

dời đối với công 

trình cấp cấp III, 

cấp IV (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

1. Nhà ở 

riêng lẻ : 

37.500 

đồng/giấy 

phép; 

2. Công 

trình khác: 

75.000 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn 

đồng/giấy 

phép.Khôn

g 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

6 

1.009997.

000.00.00

.H35 

Cấp điều chỉnh 

giấy phép xây 

dựng đối với 

công trình cấp 

III, cấp IV (công 

trình Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

7.500 

đồng/ giấy 

phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

7 

1.009998.

000.00.00

.H35 

Gia hạn giấy 

phép xây dựng 

đối với công 

trình cấp III, cấp 

IV (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

7.500 

đồng/ giấy 

phép 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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tráng/Theo giai 

đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

5. Nghị Quyết số 42/2021/NQ-

HĐND ngày 10/8/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng một số khoản phí, lệ 

phí trên địa bàn tỉnh. 

6. Nghị quyết số 22/2023/NQ-

HĐND ngày 13/7/2023 của Hội 

đồng nhân dân về ban hành mức 

thu lệ phí trong thực hiện thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

8 

1.009999.

000.00.00

.H35 

Cấp lại giấy 

phép xây dựng 

đối với công 

trình cấp III, cấp 

IV (công trình 

Không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/ Tượng 

đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai 

05 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

Không 

 

1. Luật Xây dựng số  

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

3. Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP 

ngày 20/6/2023 của Chính phủ 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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đoạn cho công 

trình không theo 

tuyến/Theo giai 

đoạn cho công 

trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở 

riêng lẻ. 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn- 

Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng. 

 

 

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 

9 

1.008455.

000.00.00

.H35 

Cung cấp thông tin 

về quy hoạch xây 

dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND 

cấp huyện 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 

“một cửa” – UBND cấp huyện, thành 

phố.  

2. Thời gian nhận kết quả: Vào các 

ngày trong tuần (trừ ngày lễ, ngày tết, 

ngày nghỉ theo quy định). 

- Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; 

- Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả theo cơ chế “một cửa” – 

UBND cấp huyện, thành phố.  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Nộp trực tuyến qua Hệ thống Thông tin 

giải quyết TTHC tỉnh Lai Châu tại địa 

chỉ: https://dichvucong.laichau.gov.vn 

Không quy 

định 

 

1. Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 

của Quốc hội; 

2. Luật Quy hoạch đô thị số 

30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 

của Quốc hội;  

3. Luật số 35/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 của Quốc hội về sửa 

đổi một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch;  

4.   Nghị định số 44/2015/NĐ-CP 

ngày ngày 06 tháng 05 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây 

dựng; 

5. Thông tư 04/2022/TT-BXD 

ngày ngày 24/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
http://dichvucong.laichau.gov.vn/
https://dichvucong.laichau.gov.vn/
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hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy 

hoạch vùng liên huyện, quy hoạch 

xây dựng vungd huyện, quy hoạch 

đô thị, quy hoạch xây dựng khu 

chức năng và quy hoạch nông 

thôn. 

6. Quyết định số 34/2022/QĐ-

UBND ngày ngày 8/9/2022 của 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành 

quy định một số nội dung về quản 

lý quy hoạch xây dựng và kiến 

trúc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Ghi chú: Phần chữ “in nghiêng” là nội dung được sửa đổi, bổ sung 

  



Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND, ngày        tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

A. THỦ TỤC HÀNH  CHÍNH CẤP TỈNH 

Stt Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

Lĩnh vực: Giám định tư pháp 

1 

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám 

định viên tư pháp xây dựng 

ở địa phương  

* Thời gian thực hiện: 30 ngày 

từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Chuyên viên phòng 

QLXD xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

11 ngày 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

10 ngày 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo phòng QLXD 

* Thời gian thực hiện: 

Phân công: 1/2 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng (ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 



2 

2 

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ 

giám định viên tư pháp xây 

dựng ở địa phương  

* Thời gian thực hiện: 10 ngày 

từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Chuyên viên phòng 

QLXD xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý hồ 

sơ) 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo phòng QLXD 

* Thời gian thực hiện: 

Phân công: 1/2 ngày 

Thẩm định: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng (ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 



3 

Lĩnh vực: Thí nghiện chuyên ngành xây dựng 

3 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây 

dựng (trong trường hợp: Cấp 

lần đầu hoặc Giấy chứng 

nhận hết hạn mà tổ chức hoạt 

động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng có nhu cầu 

tiếp tục hoạt động). 
* Thời gian thực hiện:  20 ngày 

từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng (trong trường hợp 

tổ chức hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng thay 

đổi địa điểm đặt phòng thí 

nghiệm hoặc thay đổi, bổ 

sung, sửa đổi chỉ tiêu thí 

nghiệm, tiêu chuẩn thí 

nghiệm trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động 

thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng) 
* Thời gian thực hiện: 20 ngày 

từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo phòng Quản lý  

xây dựng xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý xây dựng xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 



4 

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây 

dựng (còn thời hạn nhưng bị 

mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi 

sai thông tin hoặc tổ chức hoạt 

động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng xin dừng 

thực hiện một số chỉ tiêu trong 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng). 
* Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc từ thời điểm 

nhận đầy đủ hồ sơ theo quy 

định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng (trong 

trường hợp tổ chức hoạt 

động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng thay đổi địa 

chỉ, tên của tổ chức trong 

Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng đã 

được cấp) 
* Thời gian thực hiện: 05 

ngày làm việc từ thời điểm 

nhận đầy đủ hồ sơ theo quy 

định. 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo phòng Quản lý  

xây dựng xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 1/2 ngày 

Thẩm định: 01 ngày 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý xây dựng xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 



5 

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

7 

 

 

 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

tại địa phương 

* Thời gian thực hiện: 20 ngày 

từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo phòng Quản lý  

xây dựng xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 01 ngày 

 

Chuyên viên phòng Quản 

lý xây dựng xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 



6 

8 

Thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng/ 

điều chỉnh Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng 

* Thời gian thực hiện:  

Dự án nhóm B không quá 25 

ngày; Dự án nhóm C không 

quá 15 ngày từ thời điểm 

nhận đầy đủ hồ sơ theo quy 

định. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý 

xây dựng; phòng Kinh tế 

&VLXD xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

Quản lý xây dựng; 

phòng Kinh tế &VLXD 

xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

Dự án nhóm B: 20 ngày 

Dự án nhóm C: 10 ngày 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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9 

Thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở/ 

điều chỉnh thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở 

* Thời gian thực hiện:  

- Công trình cấp I, cấp đặc 

biệt không quá 35 ngày; 

Công trình cấp II, cấp III 

không quá 25 ngày; Các 

công trình còn lại không quá 

15 ngày từ thời điểm nhận 

đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý 

xây dựng; phòng Kinh tế 

&VLXD xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quản lý 

xây dựng; phòng Kinh tế 

&VLXD xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

Công trình cấp I: 30 ngày 

Công trình cấp II, III: 20 

ngày 

Công trình còn lại: 10 ngày 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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10 

 

Cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng cho nhà thầu nước ngoài 

thuộc dự án nhóm B, C. 

* Thời gian thực hiện:  20 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

11 

Cấp giấy phép hoạt động xây 

dựng điều chỉnh cho nhà thầu 

nước ngoài thuộc dự án nhóm 

B, C. 

* Thời gian thực hiện:  20 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Quản lý 

xây dựng xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 1/2 ngày 

Thẩm định: 2,5 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý xây dựng xử lý HS 

* Thời gian thực hiện: 

15 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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12 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng lần đầu 

hạng II, hạng III 

* Thời gian thực hiện:  12 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

13 

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây dựng  

hạng II, hạng III 

* Thời gian thực hiện:  12 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

14 

Cấp gia hạn chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng 

chứng chỉ hạng II, hạng III 

 

* Thời gian thực hiện:  12 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

15 

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội 

dung chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng hạng II, hạng 

III 

* Thời gian thực hiện:  12 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 
Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD 

ghép mã 
* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Thường trực HĐ 

xét cấp 

CCHNHĐXD tổng 

hợp kết quả sát 

hạch; trình Quyết 

định cấp CCHN 

* Thời gian thực 

hiện: 02 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 
 

 

 

Lãnh đạo HĐ xét cấp 

CCHNHĐXD  

thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Dừng chờ thi sát 

hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề 
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16 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III (trường hợp chứng 

chỉ mất, hư hỏng). 

* Thời gian thực hiện:  10 

ngày kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 
Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD 

ghép mã 
* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Thường trực HĐ 

xét cấp 

CCHNHĐXD tổng 

hợp kết quả sát 

hạch; trình Quyết 

định cấp CCHN 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD xử 

lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 
 

 

 

Lãnh đạo HĐ xét cấp 

CCHNHĐXD  

thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Dừng chờ thi sát 

hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề 
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17 

Cấp chuyển đổi chứng chỉ 

hành nghề hạng II, hạng III 

của cá nhân người nước 

ngoài. 

* Thời gian thực hiện:  15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Xử lý HS: 06 ngày 

In chứng chỉ: 01 ngày 

 

HĐ xét cấp 

CCHNHĐXD thẩm 

định 

* Thời gian thực hiện: 

06 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 
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18 

Cấp chứng chỉ năng lực lần 

đầu hoạt động xây dựng hạng 

II, hạng III 

* Thời gian thực hiện:  12 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

19 

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội 

dung chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III 

* Thời gian thực hiện:  12 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh 

* Thời gian thực 

hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 

ngày 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD xử 

lý 

* Thời gian thực 

hiện 

Xử lý HS: 06 ngày 

In chứng chỉ: 02 

ngày 

 

HĐ xét cấp 

CCHNHĐXD thẩm 

định 

* Thời gian thực 

hiện: 

02 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây 

dựng (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực 

hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh 

* Bộ phận thu 

ngân và trả 

kết quả 
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20 

Cấp cấp lại chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng hạng 

II, hạng III (do mất, hư hỏng) 

* Thời gian thực hiện: 10 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Xử lý HS: 05 ngày 

In chứng chỉ: 01 ngày 

 

HĐ xét cấp 

CCHNHĐXD thẩm 

định 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 
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21 

Cấp gia hạn chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng 

chứng chỉ hạng II, hạng III 

* Thời gian thực hiện:  7 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNHĐXD xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Xử lý HS: 04 ngày 

In chứng chỉ: 1/2 ngày 

 

HĐ xét cấp 

CCHNHĐXD thẩm 

định 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 
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22 

Cấp giấy phép xây dựng mới 

đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo /Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

* Thời gian thực hiện:  08 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy phép xây dựng sửa 

chữa, cải tạo đối với công 

trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp 

II (công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

* Thời gian thực hiện:  08 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng QHKT 

&NO xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 01 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

QHKT &NO xử lý HS 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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24 

Cấp giấy phép di dời đối với 

công trình cấp đặc biệt, cấp I, 

cấp II (công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

* Thời gian thực hiện:  08 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Cấp điều chỉnh giấy phép 

xây dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 

(công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) 

* Thời gian thực hiện:  08 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng QHKT 

&NO xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 01 ngày 

 

Chuyên viên Phòng 

QHKT &NO xử lý HS 

* Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 



17 

26 

Gia hạn giấy phép xây dựng 

đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình 

Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án). 

* Thời gian thực hiện:  05 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

27 

Cấp lại giấy phép xây dựng 

đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án). 

* Thời gian thực hiện:  05 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng QHKT 

và Nhà ở  

* Thời gian thực hiện: 

Phân công: 1/2 ngày 

Thẩm định: ½ ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quy 

hoạch Kiến trúc xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 

28 

 

 

 

 

 

 

Cấp chứng chỉ  hành nghề 

kiến trúc 

* Thời gian thực hiện:  

15 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNKT ghép mã 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 02 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Thường trực HĐ xét cấp 

CCHNKT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

Lãnh đạo HĐ xét cấp 

CCHNKT thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

 

Dừng chờ thi sát hạch 

chứng chỉ hành nghề 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng ký duyệt 

* Thời gian thực 

hiện: 02 ngày 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNKT tổng 

hợp, trình kết quả sát 

hạch * Thời gian thực 

hiện: 02 ngày 
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29 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc 

Thời gian thực hiện: 05 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNKT ghép 

mã 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNKT xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Lãnh đạo HĐ xét cấp 

CCHNKT thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Dừng chờ thi sát hạch 

chứng chỉ hành nghề 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết 

quả 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng ký duyệt 

* Thời gian thực 

hiện: 1/2 ngày 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNKT tổng 

hợp, trình kết quả sát 

hạch * Thời gian 

thực hiện: 01 ngày 
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30 

Gia hạn chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc 

* Thời gian thực hiện: 10 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNKT ghép 

mã 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 01 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Thường trực HĐ xét cấp 

CCHNKT xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

Lãnh đạo HĐ xét cấp 

CCHNKT thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Dừng chờ thi sát hạch 

chứng chỉ hành nghề 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân 

và trả kết quả 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng ký duyệt 

* Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 

 

Thường trực HĐ xét 

cấp CCHNKT tổng 

hợp, trình kết quả sát 

hạch * Thời gian thực 

hiện: 01 ngày 
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31 

Công nhận chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc của người nước 

ngoài ở Việt Nam 

* Thời gian thực hiện: 10 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

32 

Chuyển đổi chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc của người nước 

ngoài ở Việt Nam 

* Thời gian thực hiện: 10 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Quy 

hoạch kiến trúc xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Xử lý hồ sơ: 01 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quy 

hoạch Kiến trúc xử lý hồ 

sơ 

* Thời gian thực hiện: 

05 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 



22 

33 

Cung cấp thông tin về quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 15 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Quy 

hoạch, kiến trúc và Nhà ở  

* Thời gian thực hiện 

Xử lý hồ sơ: 02 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

 

Chuyên viên Phòng Quy 

hoạch, kiến trúc và Nhà ở 

xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Xây dựng 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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34 

Thẩm định giá bán, thuê 

mua, thuê nhà ở xã hội được 

đầu tư xây dựng theo dự án 

không sử dụng nguồn vốn 

hoặc hình thức quy định tại  

khoản 1 Điều 53 của Luật 

Nhà ở số 65/2014/QH13 đã 

được sửa đổi, bổ sung tại 

điểm b khoản 6 Điều 99 của 

Luật PPP số 64/2020/QH14 

trên phạm vi địa bàn 
 

* Thời gian thực hiện: 30 ngày 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, 

phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Phòng Quy hoạch, 

kiến trúc và Nhà ở 

(gửi HS sang UBND) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (vào sổ đến) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Chuyên viên phòng 

QH, kiến trúc và Nhà 

ở xử lý hồ sơ 

*Thời gian thực hiện: 

16 ngày  

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (phân công) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo VP UBND 

tỉnh (thẩm định) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Thường trực UBND 

tỉnh (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư VP UBND 

tỉnh (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

* Thời gian thực hiện:  

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng QH, 

kiến trúc và Nhà ở  

* Thời gian thực hiện: 

Phân công: 1/2 ngày 

Thẩm định: 01 ngày 

 

Lãnh đạo Sở Xây 

dựng (ký, duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

Chuyên viên VP 

UBND tỉnh (xử lý 

HS)  

* Thời gian thực hiện: 

06 ngày 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

Stt Tên TTHC Quy trình giải quyết nội bộ TTHC 

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng/ 

điều chỉnh Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng 

* Thời gian thực hiện: 

Dự án nhóm B không quá 25 

ngày; Dự án nhóm C không 

quá 15 ngày làm việc từ thời 

điểm nhận đầy đủ hồ sơ theo 

quy định. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa cấp huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Hạ tầng  

kinh tế các huyện; phòng 

Quản lý đô thị thành phố 

xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

Chuyên viên Phòng Hạ 

tầng  kinh tế các huyện; 

phòng Quản lý đô thị 

thành phố xử lý HS 

* Thời gian thực hiện: 

Dự án nhóm B: 20 ngày 

Dự án nhóm C: 10 ngày 

 

 

 

Lãnh đạo UBND huyện, 

thành phố 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư  UBND huyện, 

thành phố (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa cấp 

huyện 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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2 

Thẩm định thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở/ 

điều chỉnh thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở 

* Thời gian thực hiện:  

- Công trình cấp I, cấp đặc 

biệt không quá 35 ngày; 

Công trình cấp II, cấp III 

không quá 25 ngày; Các 

công trình còn lại không quá 

15 ngày làm việc từ thời 

điểm nhận đầy đủ hồ sơ theo 

quy định. 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa cấp huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo Phòng Hạ tầng  

kinh tế các huyện; phòng 

Quản lý đô thị thành phố 

xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Phân công: 01 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

Chuyên viên Phòng Hạ 

tầng  kinh tế các huyện; 

phòng Quản lý đô thị thành 

phố xử lý HS 

* Thời gian thực hiện: 

Công trình cấp I: 30 ngày 

Công trình cấp II, II: 20 ngày 

Các công trình còn lại: 10 

ngày 

 

 

 

Lãnh đạo UBND huyện, 

thành phố 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

 

Văn thư Sở Xây dựng 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả theo 

cơ chế một cửa cấp 

huyện 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 
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3 

 

 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ. 

Thời gian thực hiện: 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

4 

Cấp giấy phép xây dựng sửa 

chữa, cải tạo đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ. 

Thời gian thực hiện: 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Lãnh đạo|UBND 

huyện ký 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Bộ phận TN & TKQ 

cấp huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng phân công 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Chuyên viên phòng 

Kinh tế - Hạ tầng thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

 

Lãnh đạo phòng Kinh tế - 

Hạ tầng kiểm tra, phê 

duyệt 

Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Văn thư HĐND-UBND 

huyện in, phát hành 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Bộ phận TN & TKQ 

cấp huyện 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

LĐ VP HĐNĐ –UBND 

huyện thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư  phòng Kinh tế 

- Hạ tầng phát hành 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ VP HĐND –

UBND huyện phân 

công 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xử lý 

hồ sơ 

Thời gian thực hiện: 02 

ngày 
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5 

 

Cấp giấy phép di dời đối với 

công trình cấp cấp III, cấp IV 

(công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ. 

Thời gian thực hiện: 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

6 

 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây 

dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ. 

* Thời gian thực hiện: 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

Lãnh đạo|UBND 

huyện ký 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Bộ phận TN & TKQ 

cấp huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng phân công 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Chuyên viên phòng 

Kinh tế - Hạ tầng thẩm 

định  

* Thời gian thực hiện: 

03 ngày 

 

 

Lãnh đạo phòng Kinh tế - 

Hạ tầng kiểm tra, phê 

duyệt 

Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Văn thư HĐND-UBND 

huyện in, phát hành 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

 

Bộ phận TN & TKQ 

cấp huyện 

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

LĐ VP HĐNĐ –UBND 

huyện thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư  phòng Kinh tế 

- Hạ tầng phát hành 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

LĐ VP HĐND –

UBND huyện phân 

công 

Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xử lý 

hồ sơ 

Thời gian thực hiện: 02 

ngày 
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Gia hạn giấy phép xây dựng 

đối với công trình cấp III, cấp 

IV (công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ. 

* Thời gian thực hiện: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

 

8 

 

 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ. 

* Thời gian thực hiện: 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa cấp huyện 

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Chuyên viên  phòng KT-

HT huyện,  phòng QLĐT 

thành phố xử lý HS 

* Thời gian thực hiện: 01 

ngày 

Lãnh đạo phòng KT-HT 

huyện,  phòng QLĐT  

thành phố kiểm tra, phê 

duyệt   

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

Chuyên viên VPUBND 

huyện xử lý hồ sơ 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Văn thư HĐND-UBND 

huyện (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa cấp huyện 

* Bộ phận thu ngân và 

trả kết quả 

 

 

Tổ chức, cá 

nhân 

 

Lãnh đạo phòng KT-HT 

huyện,  phòng QLĐT  

thành phố phân công   

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND huyện, thành 

phố phân công 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Lãnh đạo UBND huyện 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Lãnh đạoVP HĐND- 

UBND huyện thẩm định 

* Thời gian thực hiện: 

1/4 ngày 

 

Văn thư phòng KT-HT 

huyện,  phòng QLĐT  

thành phố phát hành 

 * Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
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Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Cung cấp thông tin về quy 

hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện  

* Thời gian thực hiện:  

15 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả theo cơ 

chế “một cửa”  

* Thời gian thực hiện: 

- Tiếp nhận: 1/2 ngày 

 

 

Lãnh đạo phòng Hạ tầng 

kinh tế  các huyện; phòng 

Quản lý đổ thị thánh phố 

xử lý 

* Thời gian thực hiện 

Xử lý hồ sơ: 02 ngày 

Thẩm định: 02 ngày 

 

Công chức phòng Hạ 

tầng kinh tế  các huyện; 

phòng Quản lý đổ thị 

thánh phố xử lý 

* Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

 

Lãnh đạo UBND huyện, 

thành phố 

(Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Văn thư  (Vào sổ, đóng 

dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện:  

½  ngày 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả theo 

cơ chế “một cửa”  

 

 

Tổ chức, 

cá nhân 




